
Phụ lục 1
DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRỄ HẠN

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     /6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

*Lưu ý: Số liệu tính từ ngày 15/12/2025 đến ngày 10/6/2026

STT Cơ quan chủ 
trì soạn thảo Trích yếu nội dung văn bản

Số văn bản, ngày 
có ý kiến chỉ đạo

Đã trình 
UBND tỉnh

Ghi chú 

Nghị quyết 

1 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ 
cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù 
chữ trên địa bàn tỉnh

- Số 2390/UBND-NC ngày 17/02/2026 (Tại kỳ 
họp chuyên đề trước ngày 01/6/2026);
- Số 2576/UBND-KGVC ngày 25/02/2026 
(Trước ngày 15/4/2026)
- Thông báo số 186/TB-VP ngày 16/01/2026 
(tích hợp stt1, stt2 thành NQ mới)

Chưa trình
Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

2

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Nghị quyết quy định nội dung và mức 
chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội 
học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa 
bàn tỉnh 

- Số 2390/UBND-NC ngày 17/02/2026 (Tại kỳ 
họp chuyên đề trước ngày 01/6/2026);
- Số 2576/UBND-KGVC ngày 25/02/2026
(Trước ngày 15/4/2026);
- Thông báo số 186/TB-VP ngày 16/01/2026 
(tích hợp stt1, stt2 thành NQ mới)

Đã trình (Tờ 
trình số 

2653/TTr-
SGDĐT ngày 

16/4/2026)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao



2

3

Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, 
bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 
cơ sở giáo dục để thực hiện chương 
trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục 
phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Số 2390/UBND-NC ngày 17/02/2026 (Tại kỳ 
họp chuyên đề trước ngày 01/6/2026);
 - Số 2576/UBND-KGVC ngày 25/02/2026
(Trước ngày 15/4/2026)

Chưa trình
Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

4

Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ 
trợ khuyến khích người dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa 
mù chữ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Số 2390/UBND-NC ngày 17/02/2026 (Tại kỳ 
họp chuyên đề trước ngày 01/6/2026);
 - Số 2576/UBND-KGVC ngày 25/02/2026
(Trước ngày 15/4/2026)

Chưa trình
Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

5

Nghị quyết quy định chính sách khen 
thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt 
thành tích cao trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo trên địa bàn tỉnh 

- Số 2390/UBND-NC ngày 17/02/2026 (Tại kỳ 
họp chuyên đề trước ngày 01/6/2026);
 - Số 2576/UBND-KGVC ngày 25/02/2026
(Trước ngày 15/4/2026)

Chưa trình
Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

Quyết định

6

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 
03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

7

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
về đào tạo độ cao đẳng, trung cấp áp 
dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

8
Ban hành danh mục nghề đào tạo,
mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình

- Quyết định số 01606/QĐ-UBND ngày 
04/11/2025 (Trước ngày 01/6/2026)
- Số 669/UBND-KGVX ngày 14/01/2026 
(Chậm nhất 19/04/2026)

Đã trình (Tở 
trình số 

3109/TTr-
SGDĐT ngày 

04/5/2026

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
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độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp
dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề
nghiệp trên địa bàn tỉnh

giao

9

Phê duyệt danh mục nghề đào tạo,
mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình
độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

10

Ban hành định mức kinh tế - Kỹ
thuật về đào tạo nghề dưới 03 tháng
và đào tạo sơ cấp đối với 12 nghề áp
dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Đã trình (Tở 
trình số 

3116/TTr-
SGDĐT ngày 

04/5/2026 Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

11

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
019/2025/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 
của UBND tỉnh Cà Mau quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án xây dựng 
tỉnh Cà Mau.

Số 306/UBND-NC ngày 08/01/2026 (Quy định 
chậm nhất ngày 31/01/2026, Quy trình thủ tục 
rút gọn)

Đã trình (Số 
25/TTr-

BQLDAXD 
ngày 

04/02/2026)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

12

Ban Quản lý 
dự án xây 
dựng tỉnh

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
33/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 
của UBND tỉnh Bạc Liêu quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình dân dụng và công 
nghiệp của tỉnh Bạc Liêu.

 Số 981/UBND-NC ngày 21/01/2026 (Quy 
định chậm nhất ngày 31/01/2026, Quy trình thủ 
tục rút gọn)

Đã trình (Số 
25/TTr-

BQLDAXD 
ngày 

04/02/2026)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao
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13

Ban Quản lý dự 
án xây dựng 

công trình giao 
thông tỉnh

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
021/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 
của UBND tỉnh Cà Mau quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án xây dựng 
công trình giao thông Cà Mau và Quyết 
định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 
19/9/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 
dự án xây dựng công trình giao thông 
tỉnh Bạc Liêu.

 Số 777/UBND-NC ngày 16/01/2026 (Quy 
định chậm nhất ngày 31/01/2026, Quy trình thủ 
tục rút gọn)

Đã trình (Số 
16/TTr-

BQLDAGT 
ngày 

03/02/2026)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

Nghị quyết

14

Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, 
trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ 
từ ngân sách địa phương cho các dự án 
công nghệ số

- Công văn số 06262/UBND-NC ngày 
22/10/2025 (Kỳ họp đầu năm 2026);
Công văn số 37/UBND-KGVX ngày 
05/01/2026 (chậm nhất ngày 24/02/2026)
- Công văn số 3621/UBND-KGVX ngày 
16/3/2026 (chậm nhất ngày 23/3/2026)

Đã trình (Số 
182/TTr-

SKHCN ngày 
27/3/2026)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

15

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, 
trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ 
từ ngân sách địa phương cho các dự án 
sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp 
trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản 
xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một 
phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất 
mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới 
công nghệ theo quy định của pháp luật 
về chuyển giao công nghệ

- Công văn số 06262/UBND-NC ngày 
22/10/2025  (Kỳ họp đầu năm 2026);
- Công văn số 37/UBND-KGVX ngày 
05/01/2026 (chậm nhất ngày 24/02/2026)
- Công văn số 3621/UBND-KGVX ngày 
16/3/2026 (chậm nhất ngày 23/3/2026)

Đã trình (Số 
177/TTr-

SKHCN ngày 
30/3/2026)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao
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16

Nghị quyết Quy định nội dung và mức 
chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm 
vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Số 1721/UBND-NC ngày 04/02/2026 
(Kỳ họp chuyên đề gần nhất);
- Số 3621/UBND-KGVX ngày 16/3/2026 
(chậm nhất ngày 15/4/2026)

Chưa trình
Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

17

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi 
thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 
2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Số 2390/UBND-NC ngày 17/02/2026 (Tại kỳ 
họp chuyên đề trước ngày 01/6/2026);
- Số 3621/UBND-KGVX ngày 16/3/2026 
(chậm nhất ngày 15/4/2026)

Chưa trình
Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

Quyết định

18

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
009/2025/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Công văn số 1455/UBND-NC ngày 29/01/2026 
(trước ngày 15/3/2026)

Đã trình
(Tờ trình số

135/TTr-
SKHCN ngày 

16/3/2026)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

19
Ban hành Quy định sử dụng chung cột 
điện để treo, mắc cáp viễn thông, cáp 
truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

20

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định sử dụng chung cột điện để treo, 
mắc cáp viễn thông, cáp truyền hình 
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành 
kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-
UBND ngày 01/7/2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bạc Liêu

- Quyết định số 01606/QĐ-UBND ngày 
04/11/2025;
- Công văn số 1042/UBND-KGVX ngày 
22/01/2026 (Chậm nhất ngày 30/3/2026)
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21

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 
chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng 
Chính phủ trong các cơ quan nhà nước 
tỉnh Bạc Liêu

22
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, 
vận hành, sử dụng Trung tâm dữ liệu 
tỉnh Bạc Liêu

23 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

24

Ban hành Quy định công nhận sáng 
kiến và công nhận hiệu quả áp dụng, 
khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề 
tài khoa học, đề án khoa học, công trình 
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau.

25

Ban hành tiêu chí, cách phân bổ máy 
tính bảng thuộc Chương trình cung cấp 
dịch vụ viễn thông công ích đến năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

26

Ban hành tiêu chí, cách phân bổ điện 
thoại thông minh thực hiện Chương 
trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau.

27

Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư 
điện tử công vụ trong hoạt động của các 
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau.
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28

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 
hành và quản lý văn bản điện tử giữa 
các cơ quan trong hệ thống hành chính 
nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29
Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng 
dữ liệu số của các cơ quan nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

30

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 
kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử 
dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau

31

Quyết định ban hành Quy định hành 
lang bảo vệ đê đối với tuyến đê biển 
Đông, tuyến đê biển Tây, đê cửa sông 
và đê sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 02010/QĐ-UBND ngày 
08/12/2026 (Quý I năm 2026) Chưa trình

Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

32

Quyết định ban hành định mức kinh tế 
- kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào 
tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau

Quyết định số 02010/QĐ-UBND ngày 
08/12/2026 (Quý I năm 2026) Chưa trình

Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

33

Quyết định ban hành định mức kinh tế 
- kỹ thuật về đào tạo độ cao đẳng, trung 
cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 02010/QĐ-UBND ngày 
08/12/2026 (Quý I năm 2026) Chưa trình

Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

34

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới; tiêu chí xã nông thôn 
mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
giai đoạn 2026 - 2030

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 
11/4/2026) (Chậm nhất ngày 01/5/2026 Chưa trình

Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản



8

Nghị Quyết 

35

Nghị quyết phân cấp cho Hội đồng 
nhân dân cấp xã quyết định phân bổ, 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 
hạn, hằng năm các chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
giai đoạn 2026 - 2030

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/3/2026; 
Số 3885/UBND-KGVX ngày 20/3/2026 (trước 
ngày 29/4/2026)

Chưa trình

Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản 
(Giải trình, 
tiếp thu ý 
kiến thẩm 

định

Quyết định 

36

Sở Tài chính

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế 
tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh 
Cà Mau

- Số 06430/UBND-KTTH ngày 27/10/2025 
(Chậm nhất ngày 10/12/2025)
- Số 09422/UBND-KTTH ngày 12/12/2025 
(Chậm nhất ngày 18/12/2025)

Đã trình (Số 
503/TTr-STC 

ngày 
20/12/2025)

Trình trễ so 
với chủ 

trương được 
giao

Quyết định 

37

Sở Nội vụ 

Quyết định quy định về quy trình, thủ 
tục, trách nhiệm, thành phần tham dự 
các bước trong quy trình và một số nội 
dung liên quan đến công tác bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng 
thuộc sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp 
xã

Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 
(Chậm nhất ngày 31/5/2026) Chưa trình

Đang trong 
quá trình dự 
thảo văn bản

Tổng số Văn bản trễ hạn: Có 37 văn bản, với 10 Nghị quyết, 27 Quyết định (trong đó, có 12 văn bản chưa trình; có 25 văn bản 
đã trình nhưng trình trễ so với chủ trương được giao)./.
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